
Nhóm 01 - Lớp Trưởng: Phạm Thị Đức Nhơn - 0905212719-Sumo Pham

STT MSSV Họ lót Tên Lớp Bài Tập Số máy

1 15138003 Đặng Hoàng Anh DH15TD 01-207117.01-15138003.rar 501

2 15153002 Dương Ngọc Bảo DH15CD 02-207117.01-15153002-04.dwg.rar (50%)502

3 15138004 Trần Hải Bảo DH15TD 03-207117.01-15138004.rar 503

4 15153007 Lê Công Danh DH15CD 04-207117.01-15153007.rar 504

5 15153006 Phan Hữu Đăng DH15CD 05-207117.01-15153006.rar 505

6 15153010 Nguyễn Tấn Đính DH15CD 06-207117.01-15153010.rar 506

7 15153017 Trịnh Văn Hải DH15CD 07-207117.01-15153017.zip 507

8 15153019 Nguyễn Nhựt Hào DH15CD 08-207117.01-15153019.rar 508

9 15118037 Nguyễn Công Hòa DH15CK 09-207117.01-15118037.rar (50%)509

10 15137029 Phạm Đăng Huy DH15NL 10-207117.01-15137029.zip 510

11 15138031 Nguyễn Mạnh Khải DH15TD 11-207117.01-15138031.rar 511

12 15118045 Du Đức Anh Khoa DH15CK 12-207117.01-15118045.rar 512

13 15153037 Lê Đức Mạnh DH15CD 13-207117.01-15153037.rar 513

14 15153040 Hồ Văn Nghĩa DH15CD 14-207117.01-15153040.rar 514

15 15138046 Lê Minh Nhật DH15TD 15-207117.01-15138046.rar 515

16 15138047 Phạm Thị Đức Nhơn DH15TD 16-207117.01-15138047.rar (5)%)516

17 15153049 Thân Trọng Quan DH15CD Cam thi

18 15118128 Hoàng Trung Tướng DH15CC 17-207117.01-15153049.zip(50%)518

19 15118129 Nguyễn Xuân Văn DH15CK 19-207117.01-15118129 (50%) 519

20 15153076 Nguyễn Thanh Vũ DH15CD 20-207117.01-15153076.rar 520

21 14118135 Nguyễn Phát Đạt DH14CC 21-207117.01-14118135.rar 521

22 15153011 Ngô Phú Đô DH15CD 22-207117.01-15153011.rar 522

23 14118167 Nguyễn Văn Hóa DH14CC 23-207117.01-14118167.rar 523

24 15138033 Lê Võ Trung Kiên DH15TD 24-207117.01-15138033.rar 524

25 15153030 Hoàng Văn Kỳ DH15CD 25-207117.01-15153030.zip 525

26 15154031 Nguyễn Hữu Linh DH15OT 26-207117.01-15154031.rar 526

27 15153032 Huỳnh Tấn Lợi DH15CD 27-207117.01-15153032.rar 527

28 15118059 Trương Minh Luân DH15CC 28-207117.01-15118059.zip 528

29 15118065 Nguyễn Trúc Minh DH15CC 29-207117.01-15118065.rar(50%)529

30 14118206 Lê Từ Nguyên DH14CC 30-207117.01-14118206.rar 530

31 13153176 Huỳnh Nguyên Phúc DH13CD Cam thi

32 14118222 Nguyễn Thành Phương DH14CC 32-207117.01-14118222.rar 531

33 15153062 Lâm Minh Thi DH15CD 33-207117.01-15153062.rar 532

34 14118265 Nguyễn Quốc Thịnh DH14CC 34-207117.01-14118265.rar 533

35 15153064 Nguyễn Hiếu Thuận DH15CD 35-207117.01-15153064.7z 534

36 15137058 Nguyễn Thành Tiến DH15NL Cam Thi

37 15153070 Lê Bá Trọng DH15CD 37-207117.01-15153070.rar 535

38 13153256 Lê Xuân Tuấn DH13CD 38-207117.01-13153256.rar 536

39 13153272 Đinh Quốc Vũ DH13CD 39-207117.01-13153272.rar(50%)537

40 15154071 Huỳnh Tấn Vũ DH15OT 40-207117.01-15154071.rar 538

41 14137017 Châu Văn Duyệt DH14NL 41-207117.01-14137017.rar 539

42 15137020 Trần Võ Trọng Hiếu DH15NL 42-207117.01-15137020.rar 540

43 12153174 Nguyễn Khắc Hòa DH12CD 43-207117.01-12153174.zip 601

44 13138263 Hạp Tiến Hoàng DH13TD 21-207117.01-13138263.rar(50%)602

Giờ thi 8g00- Thi tại tầng 3 thư viện, Trung tâm tin học

LỊCH THI MÔN AUTOCAD - 207117- NHÓM 01,02,03
Ngày thi: Thứ 3, ngày 06/06/2017

Các bạn có thắc mắc hoặc kẹt giờ thi, báo cho giảng viên
qua email: baitap.dangnh@gmail.com trước ngày 05/06/2017



STT MSSV Họ lót Tên Lớp Bài Tập Số máy

45 13138117 Nguyễn Quốc Mạnh DH13TD 45-207117.01-13138117.rar 603

46 13138010 Nguyễn Ngọc Nam DH13TD 46-207117.01-13138010.rar(50%)604

47 13118214 Trần Hoài Nam DH13CK 47-207117.01-13118214.rar 605

48 15118076 Trương Trọng Nhân DH15CC 48-207117.01-15118076 (50%) 606

49 14118057 Tạ Minh Quân DH14CK Cam thi

50 15118083 Vũ Hải Quân DH15CK 50-207117.01-15118083.rar 607

51 15118091 Phạm Tấn Tài DH15CC 51-207117.01-15118091.rar 608

52 15137046 Nguyễn Thành Tâm DH15NL 52-207117.01-15137046.rar 609

53 15153059 Lương Văn Tấn DH15CD 53-207117.01-15153059.zip 610

54 13138192 Phạm Văn Thanh DH13TD 54-207117.01-13138192.rar(50%)611

55 15153065 Lê Văn Thường DH15CD 55-207117.01-15153065.zip 612

56 15137060 Thái Minh Toàn DH15NL 56-207117.01-15137060.rar 613

57 13138231 Lê Minh Trọng DH13TD 57-207117.01-13138231.rar(50%)614

58 15118120 Trần Nguyễn QuốcTrung DH15CK 58-207117.01-15118120.zip 615

59 13154201 Trần Anh Tuấn DH13OT Cam thi

60 14118089 Nguyễn Nhật Tuyên DH14CC 60-207117.01-14118089.rar 616

61 15153001 Nguyễn Tài Anh DH15CD cam thi

62 15153004 Nguyễn Phan Hải VBình DH15CD 62-207117.01-15153004-01.rar 617

63 15153014 Nguyễn Phương Duyệt DH15CD 63-207117.01-15153014.zip 618

64 14153079 Bùi Văn Hân DH14CD 64-207117.01.14153079.BT.rar(50%)619

65 15153025 Nguyễn Minh Hiếu DH15CD 65-207117.01-15153025.rar 620

66 15153029 Phạm Duy Khánh DH15CD 66-207117.01-15153029.rar 621

67 14118185 Hoàng Nguyễn AnhKhoa DH14CK 67-207117.01-14118185.rar 622

68 15118048 Nguyễn Văn Lam DH15CC 68-207117.01-15118048.rar 623

69 14118036 Nguyễn Thành Lễ DH14CC 69-207117.01-14118036.rar 624

70 15153031 Phạm Nguyễn ThànhLộc DH15CD Cam thi

71 15118068 Phạm Đức Nam DH15CK 71-207117.01-15118068.rar 625

72 15118069 Võ Văn Nam DH15CK 72-207117.01-15118069.rar 626

73 15153046 Phạm Huỳnh Pháp DH15CD 73-207117.01-15153046.rar 627

74 15154043 Đặng Hoàng Sơn DH15OT 74-207117.01-15154043.rar 628

75 15153055 Nguyễn Thái Tài DH15CD 75-207117.01-15153055.rar 629

76 15118092 Bùi Trí Tâm DH15CK 76-207117.01-15118092.rar 630

77 15153067 Trương Văn Tịnh DH15CD 77-207117.01-15153067.rar 631

78 14153137 Phạm Ngọc Trí DH14CD 78-207117.01-14153137-BàiTập.rar632

79 15137065 Lê Trung DH15NL 79-207117.01-15137065.rar 633

80 14118092 Nguyễn Hoàng AnhTú DH14CC 80-207117.01-14118092.rar 634

Nhóm 02- Sáng T7 - RD503Lớp Trưởng- Nguyễn Phúc Bảo Nhi - SDT: 0965248083

STT MSSV Họ lót Tên Lớp Bài Tập Số máy

1 14118317 Phạm Ngọc Châu DH14CC 01-207117_0214118317.zip 635

2 15118007 Lâm Quang Chiến DH15CC 02-207117.02-15118007-1234.rar636

3 14118139 Phạm Thành Đạt DH14CC 03-207117.02-14118139.rar 637

4 15118016 Phạm Hữu Định DH15CK 04-207117.02-15118016.rar 638

5 14154014 Đoàn Minh Độ DH14OT 05-207117.02-14154014.rar 639

6 13154123 Phạm Hùng DH13OT 06-207117.02-13154123.rar 640

7 14137044 Nguyễn Văn Ka DH14NL 07-207117.02-14137044.rar 701

8 15154030 Nguyễn Duy Linh DH15OT 08-207117.02-15154030.rar 702

9 15154033 Nguyễn Thành Nam DH15OT 09-207117.02-15154033.rar 703

10 15153039 Hồ Thị Thúy Nga DH15CD 10-207117.02-15153039.rar 704

11 15137036 Nguyễn Thái Ngọc DH15NL 11-207117.02-15137036.rar 705

12 14118047 Nguyễn Hữu Phát DH14CC 12-207117.02-14118047.rar 706

13 14154133 Trương Thái Phi DH14OT cam thi



STT MSSV Họ lót Tên Lớp Bài Tập Số máy

14 13154049 Nguyễn Văn Sang DH13OT 14-207117.02-13154049.rar 707

15 15154044 Nguyễn Võ HoàngSơn DH15OT 14-207117.02-15154044.rar 708

16 15153054 Nguyễn Sỷ DH15CD 16-207117.02-15153054.rar 709

17 15153060 Nguyễn Hữu Thạch DH15CD 17-207117.02-15153060.rar (50%)710

18 15118097 Vũ Trung Thành DH15CC cam thi

19 14118259 Nguyễn Gia Thế DH14CK 19-207117.02-14118259.rar 711

20 15137053 Bùi Văn Thi DH15NL 20-207117.02-15137053.rar 712

22 15154062 Nguyễn Duy Trung DH15OT 22-207122.02-12153167-03.dwg713

23 14118086 Nguyễn Công Truyền DH14CK cam thi

24 15154063 Hồ Nhật Trường DH15OT cam thi

25 13118078 Trịnh Quốc Bảo DH13CK cam thi

26 15154007 Nguyễn Xuân Chỉnh DH15OT 26-207117.02-15154007.rar 714

27 13118105 Trần Tùng Dương DH13CK cam thi

28 14118134 Nguyễn Văn Đại DH14CK 28-207117.02-14118134.rar 715

29 14138009 Hoàng Văn Anh Đức DH14TD 29-207117.02-14138009.rar 716

30 15153022 Nguyễn Hoàng Hiệp DH15CD cam thi

31 15138074 Phạm Lê Thanh Hòa DH15TD 31-207117.02-15138074.rar 717

32 13118163 Lâm Thái Hùng DH13CK 32-207117.02-13118163.rar 718

33 15153027 Nguyễn Đức Huy DH15CD 33-207117.02-15153027.rar 719

34 15154026 Thái Văn Khánh DH15OT 34-207117.02-15154026.rar 720

35 14138018 Nguyễn Hoàng Long DH14TD 35-207117.02-14138018.rar 721

36 15118057 Nguyễn Thanh Long DH15CC 36-207117.02-15118057.rar 722

37 14154034 Đỗ Trọng Lời DH14OT cam thi

38 13154035 Châu Vĩnh Minh DH13OT 38-207117.02-13154035.rar 723

39 15153043 Nguyễn Văn Sơn Nguyên DH15CD 39-207117.02-15153043.rar (50%)724

40 15154038 Đặng Thanh Phong DH15OT cam thi

41 14118218 Phạm Thanh Phong DH14CK 41-207117.02-14118218.rar 725

42 13154161 Thượng Minh Quang DH13OT 42-207117.02-13154161.rar 726

43 15154064 Mai Hoàng Tuấn DH15OT 43-207117.02-15154064-01.rar 727

44 14138113 Trịnh Châu Từ DH14TD 44-207117.02-14138113.rar 728

45 15154068 Hà Lâm Tỷ DH15OT cam thi

46 15154069 Nguyễn Ngọc Văn DH15OT 46-207117.02-15154069.rar 729

47 14137009 Hồ Thế Bảo DH14NL 47-207117.02-14137009.rar 730

48 14118118 Phạm Đức Công DH14CC 48-207117.02-14118118.rar 731

49 16118023 Huỳnh Trung Cường DH16CK 49-207117.02-16118023.rar 732

50 14118123 Nguyễn Ngọc Cường DH14CK 50-207117.02-14118123.rar 733

51 14118011 Nguyễn Anh Duy DH14CC 51-207117.02-14118011.rar 734

52 14118014 Nguyễn Bảo Đảm DH14CC 52-207117.02-14118014.rar 735

53 15154017 Huỳnh Thanh Giang DH15OT cam thi

54 15154019 Võ Duy Hà DH15OT 54-207117.02-15154019.rar 736

55 14118029 Đào Văn Huy DH14CC 55-207117.02-14118029.rar 737

56 15154024 Hồ Ngọc Huy DH15OT 56-207117.02-15154024.rar 738

57 14118046 Nguyễn Phúc BảoNhi DH14CC 57-207117.02-14118046.rar 739

58 15118079 Nguyễn Thanh Phong DH15CC 58-207117.02-15118079.rar 740


